
Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1171120148 Nguyễn Kim Trung Nam 11/01/1999 ĐỒNG NAI DH07STAC

2 1174030239 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 22/01/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAB

3 1184030133 Nguyễn Kim Mỹ Ngân Nữ 11/03/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAA

4 1184030275 Mai Quốc Trung Nam 12/10/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAE

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Ngữ nghĩa học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030188 Tạ Bá Minh Quang Nam 08/10/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Ngữ nghĩa học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAB

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030027 Dương Thị Hồng Cẩm Nữ 23/06/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAH

Họ và Tên

Học phần: Ngữ nghĩa học



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1181120037 Võ Thành Long Nam 15/10/2000 ĐỒNG NAI DH08STAA

2 1181120042 Phan Đình Phú Minh Nam 27/03/2000 ĐỒNG NAI DH08STAB

3 1191120070 Hoàng Nguyễn Yến Nhi Nữ 05/04/2000 Hà Tĩnh DH09STAA

4 1191120103 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 28/08/2001 Đồng Nai DH09STAA

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Lớp học lại: DH09NNAA

Họ và Tên

Học phần: Hình thái học

Ngày thi: ………………………………….



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030188 Tạ Bá Minh Quang Nam 08/10/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Hình thái học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAB

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030052 Lê Hà Giang Nữ 04/01/1998 ĐỒNG NAI DH07NNAA

2 1174030125 Nguyễn Thị Ngọc Ly Nữ 17/05/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAA

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAC

Học phần: Hình thái học



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030081 Huỳnh Quốc Hùng Nam 13/04/2000 TP.HCM DH08NNAC

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Hình thái học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAD

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030239 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 22/01/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

Họ và Tên

Học phần: Marketing cơ bản (Tiếng Anh)



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030096 Nguyễn Vũ Đình Khả Nam 20/06/1998 BÌNH ĐỊNH DH07NNAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Marketing cơ bản (Tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAF

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030239 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 22/01/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Lớp học lại: DH09NNAF

Học phần: Biên dịch Việt - Anh

Ngày thi: ………………………………….



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030052 Lê Hà Giang Nữ 04/01/1998 ĐỒNG NAI DH07NNAA

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Biên dịch Việt - Anh

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030027 Dương Thị Hồng Cẩm Nữ 23/06/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Kỹ năng bán hàng (tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030188 Tạ Bá Minh Quang Nam 08/10/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAB

Họ và Tên

Học phần: Kỹ năng bán hàng (tiếng Anh)



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030125 Nguyễn Thị Ngọc Ly Nữ 17/05/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAA

2 1174030239 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 22/01/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAB

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Quản trị nhân sự (tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ I - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030013 Nguyễn Thùy Anh Nữ 10/05/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAA

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Quản trị nhân sự (tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAD

Họ và Tên


